
TT Thông tin hàng hóa Xuất xứ
Xử lý 

bề mặt

T. lượng

(kg/cái)
ĐVT Số lượng

1
Kẹp thang nhôm mạ kẽm/ 

Ladder coupler
China

Mạ kẽm điện phân

/Eletro Galvanized
0.65 Cái 360                    

2
kep mâm mạ kẽm/ 

BRC coupler
China

Mạ kẽm điện phân

/Eletro Galvanized
0.65 cái 4,000                 

3
Kẹp dầm mạ kẽm/

Beam clamp
China

Mạ kẽm điện phân

/Eletro Galvanized
1.45 Cái 750                    

4
Cùm cố định mạ kẽm, Loại B/

Singler coupler, Class B
China

Mạ kẽm điện phân

/Eletro Galvanized
0.98 Cái 9,000                 

5
Cùm xoay mạ kẽm, Loại B/

Swivel coupler, Class B
China

Mạ kẽm điện phân

/Eletro Galvanized
1.10 Cái 3,000                 

6
Nối ống mạ kẽm/ 

Sleeve coupler
China

Mạ kẽm điện phân

/Eletro Galvanized
1.05 Cái 1,500                 

7
Kẹp má mạ kẽm nóng (Tai heo)/ Putlog 

coupler Hot dip galvanized
China

Mạ kẽm điện phân

/Eletro Galvanized
0.5 Cái 1,200                 

8 Mâm giáo/ Steel plank 210*45*1.2*4000mm China Pre-Galv Steel Plank 13.5 Cái 700                    

9 Mâm giáo/ Steel plank 210*45*1.2*3000mm China Pre-Galv Steel Plank 10 Cái 1,300                 

10 Mâm giáo/ Steel plank 210*45*1.2*2500mm China Pre-Galv Steel Plank 8.35 Cái 210                    

11 Mâm giáo/ Steel plank 210*45*1.2*2000mm China Pre-Galv Steel Plank 6.07 Cái 1,200                 

12 Mâm giáo/ Steel plank 210*45*1.2*1500mm China Pre-Galv Steel Plank 5.25 Cái 600                    

13 Mâm giáo/ Steel plank 210*45*1.2*1000mm China Pre-Galv Steel Plank 3.37 Cái 300                    

14

Ống giáo mạ kẽm nhúng nóng/ Hot dipped 

galvanized scaffolding steel pipe, Q235,  

D48.3x3.2x6000mm

China
Mạ kẽm nhúng nóng/ Hot 

Dip Galvanized
21.35 Cây 1,300                 

15

Ống giáo mạ kẽm nhúng nóng/ Hot dipped 

galvanized scaffolding steel pipe, Q235,  

D48.3x3.2x4000mm

China
Mạ kẽm nhúng nóng/ Hot 

Dip Galvanized
14.23 Cây 1,500                 

16

Ống giáo mạ kẽm nhúng nóng/ Hot dipped 

galvanized scaffolding steel pipe, Q235,  

D48.3x3.2x3500mm

China
Mạ kẽm nhúng nóng/ Hot 

Dip Galvanized
12.45 Cây 940                    

17

Ống giáo mạ kẽm nhúng nóng/ Hot dipped 

galvanized scaffolding steel pipe, Q235,  

D48.3x3.2x3000mm

China
Mạ kẽm nhúng nóng/ Hot 

Dip Galvanized
10.68 Cây 1,500                 

18

Ống giáo mạ kẽm nhúng nóng/ Hot dipped 

galvanized scaffolding steel pipe, Q235,  

D48.3x3.2x2500mm

China
Mạ kẽm nhúng nóng/ Hot 

Dip Galvanized
8.90 Cây 1,125                 

19

Ống giáo mạ kẽm nhúng nóng/ Hot dipped 

galvanized scaffolding steel pipe, Q235,  

D48.3x3.2x2000mm

China
Mạ kẽm nhúng nóng/ Hot 

Dip Galvanized
7.12 Cây 1,425                 

20

Ống giáo mạ kẽm nhúng nóng/ Hot dipped 

galvanized scaffolding steel pipe, Q235,  

D48.3x3.2x1500mm

China
Mạ kẽm nhúng nóng/ Hot 

Dip Galvanized
5.34 Cây 1,200                 

21

Ống giáo mạ kẽm nhúng nóng/ Hot dipped 

galvanized scaffolding steel pipe, Q235,  

D48.3x3.2x1200mm

China
Mạ kẽm nhúng nóng/ Hot 

Dip Galvanized
4.27 Cây 165                    

22

Ống giáo mạ kẽm nhúng nóng/ Hot dipped 

galvanized scaffolding steel pipe, Q235,  

D48.3x3.2x1000mm

China
Mạ kẽm nhúng nóng/ Hot 

Dip Galvanized
3.56 Cây 1,000                 



23

Ống giáo mạ kẽm nhúng nóng/ Hot dipped 

galvanized scaffolding steel pipe, Q235,  

D48.3x3.2x500mm

China
Mạ kẽm nhúng nóng/ Hot 

Dip Galvanized
1.78 Cây 150                    

24 Thang  nhôm 6m/ Ladder Aluminum 6m China
Nhôm 

/Aluminum
12 Cái 30                      

25 Thang  nhôm 4m/ Ladder Aluminum 4m China
Nhôm 

/Aluminum
8 Cái 36                      

26 Thang  nhôm 3m/ Ladder Aluminum 3m China
Nhôm 

/Aluminum
6 Cái 24                      

31 Chân đế giáo mạ kẽm/ Base jack China
Mạ kẽm điện phân

/Eletro Galvanized
1 Cái 660                    

Ghi chú: Toàn bộ vật tư giàn giáo trên tuân theo tiêu chuẩn BS1139


